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lượng nước.

Bảng VII.15.
Bảng tổng hợp khối lượng mạng quan trắc sông suối.

Bảng VII.16.
Bảng tổng hợp khối lượng mạng quan trắc nhiễm bẩn.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình I.1.
Sơ đồ vị trí vùng nghiên cứu.

Hình I.2.
Biểu đồ khí tượng các trạm.

Hình V.1.
Phân chia các thành tạo địa chất theo tính chất chứa nước và theo 


dạng tồn tại
Hình V.2.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D11A, tầng chứa nước Pleistocen (qp1).


Hình V.3.
Biểu đồ tổng hợp hàm lượng các ion biến đổi theo thời gian công 


trình quan trắc Q223040, tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Hình V.4.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D7, tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).
Hình V.5.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất trạm quan trắc Q223040, tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Hình V.6.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D2, 


tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen 


giữa - trên ((n22-3).


Hình V.7.
Biểu đồ tổng hợp hàm lượng các ion biến đổi theo thời gian công 


trình quan trắc Q223060, tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa 


(j1-2).

Hình V.8.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D8, 


tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).

Hình V.9.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất trạm quan trắc 


Q223060, tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).
Hình V.10.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan LN11, tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2).

Hình V.11.
Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D1, 


tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3 - t1).


Hình V.11.
Biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan LN12, tầng 


chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3 - t1).

Hình VI.1.
Đồ thị mực nước tính toán (H, (Z và (T.

Hình VII.1.
Phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất.

Hình VII.2.
Vị trí và quy mô các công trình khai thác nước dưới đất.

Hình VII.3.
Vị trí các trạm quan trắc.
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Ảnh III.1.
Điểm B1933 - Nguồn lộ nước dưới đất, tầng chứa nước n22.

Ảnh III.2.
Điểm B11151 - Điểm lộ khảo sát địa chất, tầng chứa nước n22.


Ảnh III.3.
Thi công khoan thăm dò lỗ khoan D6 Đồng Nơ - Bình Long.

Ảnh III.4.
Thi công khoan thăm dò lỗ khoan D13 Vĩnh Hoà - Đồng Phú.

Ảnh III.5.
Điểm L785 - Điểm khảo sát địa chất thượng nguồn sông Sài Gòn.

Ảnh III.6.
Điểm L1107 - Điểm khảo sát địa chất đávôi lộ ở lòng sông Cần 


Lê.

.
Ảnh III.7.
Hút nước thí nghiệm lỗ khoan DL15 Lộc Khánh - Lộc Ninh.
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC


Phụ lục số 1.
Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn trên mặt cắt. 


Phụ lục số 1.
Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn thị xã Đồng Xoài 


và huyện Đồng Phú. 


Phụ lục số 1.
Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Phước Long.

Phụ lục số 1.
Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Lộc Ninh. 


Phụ lục số 1.
Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Bù Đốp. 


Phụ lục số 1.
Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Bù Đăng. 


Phụ lục số 1.
Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Bình Long. 


Phụ lục số 2.
Tập biểu đồ quan trắc mực nước dưới đất.

Phụ lục số 3.
Sổ tổng hợp kết quả phân tích thành phần hoá học nước (quyển 1).

Phụ lục số 3.
Sổ tổng hợp kết quả phân tích vi trùng và vi lượng nước (quyển 2)

Phụ lục số 4.
Tập biểu đồ địa vật lý lỗ khoan.

Phụ lục số 5.
Tập tài liệu kết quả phân tích địa vật lý đo sâu điện.

DANH MỤC CÁC BẢN VẼ


Bản vẽ số 1.
Bản đồ địa chất thuỷ văn tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1:100.000 (mảnh 1 


và 2) .

Bản vẽ số 2.
Mặt cắt địa chất thuỷ văn tuyến I-I, II-II, III-III.

Bản vẽ số 3.
Mặt cắt địa chất thuỷ văn tuyến IV-IV, V-V.

Bản vẽ số 4.
Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất tỉnh Bình Phước tỷ lệ 


1:100.000 (mảnh 1 và 2).
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Báo cáo chuyên đề: Cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn BP Database.
MỞ ĐẦU

Tỉnh Bình Phước là một tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ, là nơi chuyển tiếp giữa đồi núi cao nguyên và đồng bằng châu thổ. Mặt khác Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia nên có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên cho đến nay Bình Phước là tỉnh kém phát triển nhất so với các tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ. Từ khi tái lập tỉnh, cùng với cả nước, Bình Phước đang vươn lên nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu dân cư, đô thị... đã và đang hình thành. Do đó, nhu cầu về nước nói chung và nước dưới đất nói riêng phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt và sản xuất ngày một tăng. 
Nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất nói riêng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có công văn số 1444/UB-KSX ngày 12 tháng 09 năm 2001 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật tài nguyên nước. 

Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh Bình Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã đề nghị Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam mở Đề tài “Điều tra, đánh giá tiềm năng, quy hoạch tổng quan khai thác và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước”
Đề cương đề tài được lập và phê duyệt tại Hội đồng khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước ngày 02 tháng 04 năm 2004. Sau khi chỉnh sửa theo những góp ý của Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước và Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam đã ký kết Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ số 155/HĐNCKHCN ngày 02 tháng 08 năm 2004 làm cơ sở triển khai thực hiện đề tài.

Mục tiêu của đề tài là:

- Xác định sự phân bố và đánh giá tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước.

- Quy hoạch khai thác, phát triển và bảo vệ bền vững tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn để nâng cao công tác quản lý, phát triển, sử dụng và bảo vệ bền vững tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước.
Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Điều tra, đánh giá tiềm năng, thu thập, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn và các tài liệu có liên quan tỉnh Bình Phước.
- Biên hội bản đồ địa chất thuỷ văn tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn tỉnh Bình Phước.

- Thành lập bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000.
 Thời gian thực hiện đề tài là 12 tháng (từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 8 năm 2005), với tổng kinh phí là 446.247.000 đồng.

Cơ quan thực hiện đề tài: Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam, cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. 

Tham gia lập đề cương đề tài, điều hành thi công, thực hiện các dạng công tác và lập báo cáo tổng kết là tập thể các cán bộ kỹ thuật của Liên  đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam, bao gồm:

Tiến sỹ ĐCTV - ĐCCT Đỗ Tiến Hùng, chủ nhiệm Đề tài, phụ trách chung.

Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Nguyễn Trung Dĩnh, đồng chủ nhiệm Đề tài, phụ trách chung và là tác giả Bản đồ địa chất thuỷ văn, Bản đồ quy hoạch khai thác NDĐ và lập báo cáo tổng kết.

Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Phạm Văn Hùng, tham gia lập Bản đồ địa chất thuỷ văn, Bản đồ quy hoạch khai thác NDĐ.
Kỹ sư Nguyễn Xuân Nhạ, tác giả báo cáo chuyên đề Xây dựng Cơ sở dữ liệu ĐCTV.
Kỹ sư Địa vật lý Bùi Tiến Bình, phụ trách phần địa vật lý.

Kỹ sư Địa chất Nguyễn Mạnh Hà, phụ trách phần địa chất.

Kỹ sư Trịnh Quang Trung phụ trách phần số hoá bản đồ.
Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Lê Thuý Vân, phụ trách phần chất lượng nước.

Kỹ sư Nguyễn Thị Hường, phụ trách phần các phụ lục.
Cử nhân kinh tế Vũ Đình Âu, phụ trách phần kinh tế.

Cùng với sự cộng tác của các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ Thuật, Trung tâm Sản xuất Địa chất và các Phòng chức năng thuộc Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam.

Tập thể tác giả cám ơn sự đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình thực hiện đề tài của Kỹ sư Nguyễn Ngọc Lai, phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, giám sát thực hiện đề tài.

Nhân dịp hoàn thành báo cáo tổng kết này Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam và tập thể tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các quý vị lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bình Phước và các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bình Phước, các tập thể, cá nhân đã nhiệt tình tham gia, giúp đỡ, tạo điều kiện cho báo cáo hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng. 
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